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	Số:            /PGD&ĐT-THCS 

V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì II
	Bình Giang, ngày        tháng 3 năm 2017



Kính gửi: Các trường THCS trong huyện.
        
Thực hiện công văn số 271/SGDĐT-GDTrH ngày 21/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc kiểm tra cuối học kỳ, chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 THCS; 
         
Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với các trường THCS như sau:

       
I. Mục đích yêu cầu
       
1. Đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học, giúp học sinh các lớp nhất là học sinh lớp 9 rèn kỹ năng làm bài kiểm tra.

       
2. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng nề nếp kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện trong đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực, thực hiện Quy chế chuyên môn, nề nếp, kỷ cương dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.


3. Việc kiểm tra chất lượng học kỳ phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.


4. Trước khi kiểm tra, học sinh phải được học đủ số tiết ôn tập theo quy định của chương trình và có đủ cơ số điểm tối thiểu ở tất cả các môn học theo đúng Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Bộ GDĐT.

II. Đối tượng, thời gian kiểm tra


1. Đối tượng: Học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9.


2. Thời gian kiểm tra
Ngày 24/4/2017 (Thứ 2): Kiểm tra HK II lớp 9 theo lịch của nhà trường.
Ngày 25/4/2017:
- 7h 30': Kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 (90 phút); 

- 9h 30': Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 (45 phút);  

- 13h 30': Kiểm tra môn Toán lớp 9 (90 phút);

- 15h 30': Kiểm tra môn Vật lí lớp 9 (45 phút);

Ngày 26/4/2017: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại của lớp 9 theo lịch của nhà trường.
Ngày 10/5/2017 (Thứ 4):

- 7h 30': Kiểm tra môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 (90 phút); 

- 9h 30': Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 (45 phút + 5 phút bù giờ);  

Ngày 11/5/2017 (Thứ 5):

- 7h 30': Kiểm tra môn Toán lớp 6, 7, 8 (90 phút);

- 9h 30': Kiểm tra môn Vật lí lớp 6, 7, 8 (45 phút + 5 phút bù giờ);

Ngày 12, 13/5/2017: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại lớp 6, 7, 8.

3. Cách thức tổ chức kiểm tra, xếp chỗ ngồi học sinh
Với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí lớp 9: Xếp học sinh trong khối ngồi theo thứ tự chữ cái A, B, C,... 

Các trường chủ động xây dựng lịch kiểm tra các môn: Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân lớp 9 trong các buổi sáng theo lịch kiểm tra trên và Xếp học sinh trong khối ngồi theo thứ tự chữ cái A, B, C,... Mỗi buổi kiểm tra không quá 3 tiết. 
Các môn Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học lớp 9: Học sinh làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp do giáo viên bộ môn dạy từng lớp thực hiện. 

Với các môn Ngữ văn, Toán lớp, Vật lí lớp 6, 7, 8: Xếp học sinh ngồi xen kẽ 3 khối đó với nhau. 

Với môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8: Xếp học sinh ngồi ghép nửa khối 8 với khối 6 và nửa khối 8 với khối 7 (công thức: 6 + 8 và 7 + 8).   

Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân lớp 6, 7, 8: Các trường tự xây dựng lịch kiểm tra trong buổi sáng theo lịch trên, học sinh được xếp ngồi xen kẽ 3 khối 6, 7, 8, theo đề kiểm tra chung 01 đề/khối (Trong đó Hóa học ngồi xem kẽ khối 8, 9). Mỗi buổi kiểm tra không quá 3 tiết. 

Các môn Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học lớp 6, 7, 8: Học sinh làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp do giáo viên bộ môn dạy từng lớp thực hiện. 

Quy định mỗi phòng kiểm tra không quá 40 học sinh. Những học sinh yếu nên được bố trí cho kiểm tra riêng vào 01 phòng nhưng vẫn theo nguyên tắc xếp đan xen như trên. Nhà trường bố trí bàn ghế đủ chỗ ngồi cho học sinh làm bài kiểm tra, đảm bảo khoảng cách để tránh học sinh quay cóp, trao đổi trong quá trình làm bài. 
Việc kiểm tra kỹ năng Nói môn Tiếng Anh của học sinh học chương trình thí điểm khối 6, 7, 8, 9 và khối 6, 7, 8 chương trình cũ được bố trí tổ chức vào các buổi chiều các ngày trong tuần kiểm tra. Lãnh đạo nhà trường căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và số lượng giáo viên của trường mình để xây dựng lịch kiểm tra kỹ năng Nói song nhất thiết phải đưa vào Kế hoạch kiểm tra học kỳ II, báo cáo Phòng GDĐT qua email để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra của Phòng.
III. Tổ chức thực hiện


1. Hình thức tổ chức kiểm tra

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí lớp 6, 7, 8, 9, các môn còn lại trường tự ra đề. Trường có học sinh khuyết tật phải tự phân công giáo viên ra đề các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí dành cho học sinh thuộc đối tượng này.
Trường THCS Vũ Hữu, Vĩnh Hồng, Kẻ Sặt, Hưng Thịnh và Thái Dương có 2 loại đề Tiếng Anh. Học sinh học theo chương trình hiện hành dùng Đề 1 và học sinh học theo chương trình thí điểm dùng Đề 2.

2. Quy trình ra đề, coi, chấm bài kiểm tra


2.1. Ban biên soạn đề


Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban biên soạn đề kiểm tra học kỳ II, tổ in sao đề các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí lớp 6, 7, 8, 9. Hiệu trưởng trường THCS ra quyết định thành lập Ban biên soạn đề kiểm tra, tổ in sao đề các môn còn lại.


Thành phần Ban biên soạn đề: 


*Cấp huyện


Trưởng ban: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;


Phó trưởng ban: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;


Ủy viên: Là giáo viên cốt cán trong Hội đồng bộ môn và các giáo viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt được lựa chọn trong huyện.


*Cấp trường


Trưởng ban: Hiệu trưởng;


Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;


Ủy viên: Là giáo viên từng bộ môn có năng lực và phẩm chất đạo đức;


Thư ký: Tổ trưởng chuyên môn.


2.2. Quy trình ra đề


Mỗi giáo viên dạy phải ra 1 đề đề xuất cho khối lớp mình đang dạy (Nếu mỗi khối chỉ có một giáo viên dạy thì phải biên soạn 2 đề). Đề đề xuất phải đảm bảo bí mật, giáo viên không được luyện trước cho học sinh. 


Trên cơ sở các đề giới thiệu, Ban biên soạn đề lựa chọn tổng hợp thành đề kiểm tra chính thức, sao in và niêm phong đề khối 9 chậm nhất ngày 15/4/2017; khối 6, 7, 8 chậm nhất ngày 03/5/2017.

Yêu cầu về thời gian, nội dung đề kiểm tra: 

- Thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn là 90 phút; các môn khác là 45 phút. 

- Về kiến thức đề kiểm tra các môn lớp 9 đến hết chương trình tuần 32, lớp 6, 7, 8 đến hết chương trình tuần 34 (Quy định học kỳ II bắt đầu từ tuần 20). Phòng GDĐT sẽ gửi giới hạn nội dung ôn tập học kỳ II môn Tiếng Anh, Vật lí cho các trường, các môn còn lại không có hướng dẫn riêng.
- Đề kiểm tra các môn phải được thiết kế theo đúng trình tự Biên soạn đề kiểm tra theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Ngoài yêu cầu chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng học sinh, chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh, đánh giá theo chủ đề, đề kiểm tra còn phải tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức liên môn, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của bản thân (đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn). Tuyệt đối không ra đề, câu hỏi, bài tập vào nội dung đã giảm tải hoặc các vấn đề còn đang tranh cãi. 


Đề kiểm tra về cơ bản theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh thực hiện theo cấu trúc bài kiểm tra học kỳ dành cho học sinh THCS kèm theo Công số 1135/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2016 - 2017, đặc biệt cần lưu ý một số điểm chính sau:

+ Với các lớp 6, 7, 8, 9 đang học chương trình thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và các lớp 6, 7, 8 đang học chương trình Tiếng Anh cũ - hệ 7 năm: Bài kiểm tra học kỳ gồm 4 kỹ năng Nghe (chiếm 2 điểm), Đọc (chiếm 3 điểm), Viết (chiếm 3 điểm) và Nói (chiếm 2 điểm). Trong đó học sinh làm bài trên giấy 3 kỹ năng Nghe, Đọc và Viết (8 điểm). Kỹ năng Nói (2 điểm) được thực hiện khác buổi với phần kiểm tra Nghe, Đọc và Viết. 
+ Với học sinh lớp 9 đang học chương trình Tiếng Anh cũ - hệ 7 năm: Học sinh không phải tham gia kiểm tra kĩ năng Nói nhưng phải làm đề kiểm tra trên giấy gồm 4 phần Nghe (chiếm 2 điểm); Kiến thức ngữ pháp, từ vựng, chức năng ngôn ngữ (chiếm 2 điểm); Đọc (chiếm 3 điểm) và Viết (chiếm 3 điểm). 
+ Để thực hiện tốt phần kiểm tra kỹ năng nói, các đơn vị cần bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh làm giám khảo kiểm tra nói. Đối với các trường THCS không có đủ giáo viên Tiếng Anh, cần báo cáo phòng GDĐT để cử giáo viên trường khác tham gia hỗ trợ;


 Tổ chức sao in đề kiểm tra:  

- Quy trình biên soạn đề, sao in, quản lý đề phải bảo mật, an toàn, lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra thẩm định của Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sao in đề kiểm tra môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Vật lí tới từng học sinh. Các môn khác các trường tự sao in cho học sinh. 
3. Tổ chức coi, chấm

3.1. Coi kiểm tra

 Hiệu trưởng trường THCS ra Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra. Các trường tự phân công giáo viên của trường coi kiểm tra. 

Mỗi phòng ít nhất có một giáo viên coi kiểm tra, giáo viên coi kiểm tra không phải là giáo viên dạy môn đang kiểm tra, môn Tiếng Anh sẽ bố trí đủ số đài đĩa hoặc máy tính có loa để mở bài nghe cho các phòng kiểm tra.                                                                

Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kỳ, lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm. 

         
4.2. Đánh phách, chấm, lên điểm bài kiểm tra

Hiệu trưởng trường THCS Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra là các giáo viên có năng lực (không nhất thiết tất cả giáo viên bộ môn đều tham gia chấm). Bài kiểm tra các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân được lãnh đạo trường đánh phách, dọc phách trước khi giao cho giáo viên chấm. Riêng bài kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí, Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách theo mã của Phòng GDĐT, dọc phách và giao cho văn thư nộp bài kiểm tra về Phòng GDĐT sau đó nhận bài về chấm. 
Phòng GDĐT chỉ đạo chấm chéo trong huyện các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí cả 4 khối 6, 7, 8, 9 như các đợt kiểm tra theo đề chung của huyện. 

Giáo viên được phân công chấm bài thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan, chú ý cho điểm lẻ vào từng phần, khoanh tròn hoặc gạch chân vào chỗ sai của học sinh, ghi rõ tên giáo viên, trường chấm trong bài làm của học sinh, việc cho điểm và làm tròn điểm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, giáo viên chấm trực tiếp nhập điểm trên website. 

Bài kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí khi nhập điểm xong, Hiệu trưởng giao cho văn thư nộp bài về Phòng GDĐT và nhận bài của trường mình mang về giao cho giáo viên bộ môn trả, chữa bài cho học sinh. Nếu học sinh có ý kiến đề nghị chấm lại, sửa điểm hoặc nhập điểm lại, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ tập hợp và gửi đến các trường theo lịch quy định. (Xem Kế hoạch chuyên môn cấp THCS tháng 4, tháng 5 năm 2017 Phòng đã gửi các trường qua email ngày 05/4/2017)
Quy định các bài phải chấm lại, nhập điểm lại gồm: 

- Học sinh làm đúng nhưng giáo viên chấm thiếu điểm môn Toán, Tiếng Anh và Vật lí từ 0,25 điểm/toàn bài, môn Ngữ văn từ 0,5 điểm/toàn bài; phần Tiếng Việt chấm thiếu điểm từ 0,25 điểm/toàn phần. 

- Giáo viên cộng điểm toàn bài sai từ 0,25 điểm/toàn bài/môn;

- Giáo viên nhập điểm sai trên website từ 0,25 điểm/toàn bài/môn. 
Các trường tập hợp và lưu trữ tất cả các bài kiểm tra học kỳ của trường mình một năm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của các cấp. 

5. Lịch kiểm tra, học biểu điểm chấm, nộp bài, nhận bài kiểm tra, chữa , trả bài học sinh, vào điểm, hoàn thành chương trình năm học, hoàn thành hồ sơ cuối năm (Thực hiện theo Kế hoạch chuyên môn cấp THCS tháng 4, tháng 5 năm 2017 Phòng đã gửi các trường qua email ngày 05/4/2017)
Trên đây là hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THCS triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay về Phòng GDĐT để được giải quyết./.
	Nơi nhận:

  - Sở GDĐT (để báo cáo);
  - Như kính gửi (để thực hiện);

  - Lưu THCS.
	 KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Hoàng Văn Đắc
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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TIẾNG ANH 

(Dành riêng cho môn Tiếng Anh 9 cũ)

A. Listening: (Tỉ lệ 20%)
I/ Part 1. Listen 5 exchanges and choose the best picture marked A, B, or C for each question. 

(1,0 pt, 5 items)

II/ Part 2. Listen to a conversation and fill appropriate information in blanks. 

(1,0 pt, 5 items)

B. Vocabulary- grammar and structure – Language function (20%)

- Choose the best option marked A, B, or C to complete each sentence./ Choose the suitable response marked A, B, or C that best match the sentence.
10 items in total: 

- Vocabulary – grammar and structure (6 items)

- Language function (4 items)
C. Reading (30%)
I/ Part 1. 

- Match the sign, message, note,…with its meaning. (1,0 pt, 5 items)
II/ Part 2

- Read a passage and choose the correct answer marked A, B or C that best fit in each blank (1,0 pt, 5 items)

III/ Part 3

- Read a passage/ an email/ letter/ story… and choose the correct answer marked A, B or C for each question. (1,0 pt, 5 items)
D. Write: (30%)
I/ Part 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 5 items)
II/ Part 2. 

- Write a letter/ a message/ a story/ ….following the instruction (1.5 pt)
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TIẾNG ANH 

(Chung cho khối 6,7, 8 chương trình cũ và chương trình thí điểm; khối 9 chương trình thí điểm)

A. Listening: (Tỉ lệ 20%)
I/ Part 1. Listen 5 exchanges and choose the best picture marked A, B, or C for each question. 

(1,0 pt, 5 items)

II/ Part 2. Listen to a conversation and fill appropriate information in blanks. 

(1,0 pt, 5 items)

B. Reading (30%)
I/ Part 1. 

- Match the sign, message, note,…with its meaning. (1,0 pt, 5 items)
II/ Part 2

- Read a passage and choose the correct answer marked A, B or C that best fit in each blank (1,0 pt, 5 items)

III/ Part 3

- Read a passage / an email / letter / story… and choose the correct answer marked A, B or C for each question. (1,0 pt, 5 items)
C. Write: (30%)
I/ Part 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 5 items)
II/ Part 2. 

- Write a letter / an email / a message / a story / an invitation ….following the instruction (1.5 pt)
MỘT SỐ LƯU Ý 

A/ Nghe 


- Nội dung bài nghe, từ vựng bài nghe phải phù hợp với các chủ đề, từ vựng học sinh đã được học. Tốc độ lời thoại vừa phải. 

B/ Đọc 


- Nội dung bài đọc nhất thiết phải thuộc các chủ đề mà học sinh đã học, số lượng từ  mới ít, phù hợp với mức độ nhận thức của đa số học sinh, các biển báo phải, ghi chú phải là các biển báo thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, phù hợp với học sinh của các khối lớp.

C/ Viết 

   - Nội dung phần viết phải thuộc chủ đề, từ vựng, ngữ pháp học sinh đã được học.

     - Bài viết luận: Dạng bài viết phải tương đồng với các dạng bài viết mà học sinh đã được học trên lớp.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple/ progressive; Near future: be going to + v (future plans)
- Adjectives; Adverbs of frequency: once a week, always, usually …
- Adjectives: comparatives and superlatives 
- Polite requests: Would you…? / Do you like …?
- Quantifiers: some, any, a lot of / lots of, a few, a little…
- Partitives: a bottle of, a can of …
- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally
- Prepositions: on, in, at, from, to …
- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ How + adj….…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ When…….…?/ Where …………?/...
- Yes / No questions: Can you …?/…
- Making suggestions
+ Let’s …
+ What about + verb-ing ..?
+ Why  don’t you + V…?
- Like + verb-ing
- Would like/ want/ need …
- …
3. Suggested topics for oral test
1. Topic 1: My friend
- Appearance: tall, short,….
- Facial features: face, eyes, hair, …
2. Topic 2: Describe the weather for each season.
- How many seasons.
- What's the weather like in each season?
3. Topic 3: Talk about activities you do for each season or each kind of the weather.
- What do you do in the summer/…? Or What do you do when it's hot/…?
- What season/ weather do you like? / Why …?
4. Topic 4: Talk about a plan for the weekend or a summer vacation
- What you are going to do or where you are going to go…
- Where you are going to stay.
- How long you are going to stay.
- What you are going to do there.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (Thí điểm)
1/ Vocabulary
Vocabulary related to:
· television

· sports and games

· Cities of the world:  adjectives used to describe cities, food, people, building, weather; 

· types of houses, household appliances

· environment

2/ Grammar and structure
· “Wh” questions

· Connectives (and, because, but, although, so, or)

· The past simple tense

· The present perfect tense

· The future simple tense (will)

· Future possibility (might)

· Conditional sentences: Type 1

· Talk about ability in the past (Could)

· Will be able to for future ability.

· The superlatives

3/ Reading and writing
· Reading and writing should be connected with the vocabulary, grammar and structure above and the topics: Television, sports and games, cities of the world and our houses in the future, our greener world.

4/ Topics for oral test
- Topic 1: Television 
- Topic 2: Sports and games
- Topic 3: A city of the world
- Topic 4: My house in the future/ My dream house
- Topic 5:  Environment (Environmental problems and how to protect the environment)
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15
2. Grammar and Language focus
- Simple tenses; Past simple tense
- Prepositions of location/ time.
- Imperatives
- Adjectives and adverbs
- Indefinite quantifiers: a little, a lot of, lots of, too much …
- So, too, either and neither
- Would like + N/ to infinitive
- Like + gerund
- Like/prefer + to infinitive
- More, less and fewer
- Why, Because
- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …
- Adverbs of frequency
- But
- How much is it?
- What is the matter?
- What was wrong with you?
- How far…?
- How about/ What about…?
- What kinds of …?
- Question words
-…
3. Topics for oral test
- Topic 1: Talk about your vacation.
- Topic 2: Talk about your habits and routines.
- Topic 3: Talk about sporting activities.
- Topic 4: Talk about free time activities./ watching TV
- Topic 5: Talk about city or country.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (Thí điểm)
	Topic
	Vocab
	Grammar
	Communication

	Traffic
	-  Means of transport and road signs,
- How to use: ride, drive, fly, sail
	- used to
- talk about distance with “it”
	Talking about road signs and traffic problems.

	Films
	- Types of films
- ed and - ing adjectives

	- Connectors: although, despite/ in spite of, However and nevertheless.
	- Talking about favorite films

	Festivals around the world
	- Types of festivals.
	H/wh - questions.
- Adverbial phrases: time, place, frequency, reason, manner
	- Asking and answering about festivals

	Sources of energy
	- Types of energy sources
- Adjectives used to describe energy sources
	- The future continuous tense
- The future simple passive
	- Talking about types and sources of energy
- Talking about the advantages and disadvantages of different sources of energy.
- Discussing how to save energy

	Travelling in the future
	- Means of transport in the future
- Adjectives combine with means of transport
	- Will for future prediction.
- Possessive pronouns
	- Talking about travelling in the future.
- Giving facts and opinions


* Topics for oral test: GV dạy cung cấp cho học sinh các chủ đề liên quan đến các bài học: Traffic, Films, Festivals around the world, Sources of energy, Travelling in the future.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 -  (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15 + Unit 16: Listen 
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple; Present progressive tense with “always”; Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with yet and already)
- Modal “will” to make requests, offers and promises
- Passive voice
- In order to, so as to
- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause
- “ed” and “ing” participles
- Requests with
+ Do/Would you mind + V-ing?
+ Do/Would you mind + if + clause?
- Compound words
- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)
- Question words before to-infinitives
- Verb + to-infinitives
- Comparison of present perfect and past simple
4. Topics for oral test:


Căn cứ vào các chủ đề đã học ở học kỳ II, giáo viên xây dựng, lựa chọn và giao học sinh chuẩn bị từ 3-5 chủ đề để chuẩn bị cho kiểm tra nói.

Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 8 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)
I. Vocabulary related to unit 7-11
- Pollution
- People and places in English speaking countries
- Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster
- Communication forms and communication technology
- Science and technology inventions
II. Grammar and Structure
- Tenses: 
+ Present simple for future
+ Future tenses, Future continuous 
+ Past perfect
- V + to - infinitive
- Passive voice
- Conditional type 1 and type 2
- Reported speech: Statements and questions
III. Reading and listening skills
- Reading and listening skills are about the topics: Pollution, English speaking countries, natural disasters, Communication in the future and science and technology.
IV. Topics for oral test
Topic 1: Talking about causes and effects of water pollution as well as solutions to this problem.
Topic 2: Talking about an English speaking country.
Topic 3: Talking about natural disasters and ways to prepare for them
Topic 4: Talking about ways of communication now and in the future.
Topic 5: Expressing agreement and disagreement about the roles of science and technology

	Topic
	Vocab
	Grammar
	Communication

	Pollution
	Pollution
	- Conditional type 1 and type 2

	- Describing types of pollution
- Discussing the causes and effects of pollution and ways to reduce it

	English speaking countries
	People and places in English speaking countries
	- Present simple for future

	- Introducing people and places of interest in English speaking countries

	Natural disasters
	Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

	- Past perfect
- Passive voice

	- Talking about a natural disaster
- Asking and answering questions about what to do when a natural disaster happens

	Communication
	Communication forms and communication technology

	- Future continuous 
- V + to-infinitive

	- Talking about communication now and in the future
- Using netiquette when communicating online

	Science and Technology
	- Science and technology inventions

	- Future tenses
- Reported speech: Statements and questions

	- Talking about the roles of science and technology.
- Expressing agreement and disagreement about how science and technology can help us solve problems in the future. 


Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung


NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 (cũ)
Grade 9
1. Vocabulary related to unit 6-9
2. Grammar and Language focus
- Adverbs and adjectives
- Adverb clause of reason (as, because, since)
- Adverb clause of concession
- Adjective + that clause
- Conditional sentence: type 1
- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however 
- Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on, …
- Make suggestions: suggest + verb-ing, suggest (that) + S +should + V
- Relative pronouns (who, whom, which)
- Modals: may, might, …
Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 (Thí điểm)

1. Vocabulary related to unit 7 - 11

- Food preparation verbs.

- Compound nouns

- Vocabulary related to languages

- Vocabulary related to space travel

- forms of the words

2. Grammar and Structure

- Quantifiers

- Conditional sentences type 1, type 2

- Articles: a, an, the

- Past simple and past perfect

- Relative clause

- Past simple and Past perfect

- Future passive

3. Listening, reading and writing skills

	Topic
	Listening
	Reading
	Writing



	Recipes and eating habits
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the eating habits
	- Write about the eating habits of a classmate.

	Tourism
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Reading for general and specific information about a tourist attraction.
	- Write a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country.

	English in the world
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about English as a mean of international communication
	- Write a paragraph about the uses of English in everyday life.

	Space travel
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the space travel
	- Write a paragraph using advertising language

	Changing roles in society
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about choosing a career
	- Write about roles of teenagers in the future


4. Topics for oral test:

- Eating habits of Vietnamese people;

- Talk about one thing you like to do most on holiday and the reasons for that;

- What aspect of English is important to you? How can you improve it?

- Talk about roles of teenagers in the future.

Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: VẬT LÍ 

I. Lớp 6

1. Lí thuyết (5 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Cấu tạo và tác dụng của từng loại ròng rọc.

	2
	So sánh được sự giãn nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng và khí.

	3
	Sự nóng chảy, sự đông đặc.

	4
	Sự bay hơi, sự ngưng tụ.


2. Bài tập (5 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Giải thích một số hiện tượng về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

	2
	So sánh khối lượng riêng của một chất khi nó nóng lên hay nguội đi.

	3
	Bài tập đổi đơn vị đo nhiệt độ.


II. Lớp 7

1. Lí thuyết (4 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Chất dẫn điện, chất cách điện.

	2
	Các tác dụng của dòng điện.

	3
	Chiều dòng điện. 


2. Bài tập (6 điểm )

	STT
	Nội dung

	1
	Vẽ sơ đồ mạch điện, chỉ chiều dòng điện trong mạch.

	2
	Tính I, U trong mạch điện có hai bóng đèn mắc nối tiếp.

	3
	Vận dụng sự nhiễm điện giải thích hiện tượng thực tế.


III. Lớp 8

1. Lí thuyết (4 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Công cơ học

	2
	Công suất

	3
	Nhiệt năng

	4
	Các hình thức truyền nhiệt, đặc điểm của từng hình thức


2. Bài tập (6 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Bài tập tính công, công suất 

	2
	Bài tập vận dụng công thức tính nhiệt lượng

	3
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt


IV. Lớp 9

1. Lí thuyết (4 điểm)

	STT
	Nội dung

	1
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Dụng cụ đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế xoay chiều.

	2
	Biểu hiện tật cận thị, cách khắc phục ( Vận dụng vào tình huống cụ thể).


2. Bài tập (6 điểm )

	STT
	Nội dung

	1
	Tính hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

	2
	Máy biến thế.

	3
	Thấu kính hội tụ: Dựng ảnh của vật sáng, nêu tính chất của ảnh, xác định độ lớn của ảnh, khoảng cách từ ảnh tới thấu kính.
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